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I. Thông tin

1. Giáo viên: TRƯƠNG THỊ DIỄM PHƯƠNG
2. Dạy các lớp: 12/1,7,8.

II.Kế hoạch cụ thể: 
1. Phân phối chương trình.         

HỌC KÌ I:

	STT TIẾT 
	Bài học 
	Số 
tiết 
	Thời điểm 
	Thiết bị dạy học 
	Địa điểm dạy học 

	1
	Bài 2.  Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-
1991). Liên bang Nga (1991-2000)Liên Xô 

	01
	Tuần 1 
6-11/9/2021 

	-Lược đồ ,một số hình ảnh về công cuộc xây dựng CNXH ở LX như tàu vũ trụ PĐ, chân dung nhà du hành vũ trụ Gagarin, nhà máy điện nguyên tử. Những hình ảnh về “Bức tường Beclin”, , thủ đô Matsxcơva...

- Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. 

	Dạy học 
trên lớp 



	2 
	Bài 3. Các nước Đông Bắc Á 
	01 
	Tuần 1 
6-11/9/2021 
	· Bản đồ châu Á, bản đồ Trung Quốc, tranh ảnh…. 
· Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. 
	Dạy học 
trên lớp 


	3 
	Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ. 
T1: 1.Sự thành lập các quốc gia độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
a. Vài nét chung về quá trình giành độc lập. 
b. Cách mạng Lào và Campuchia (1945 - 
1975) 
	03 
 
	Tuần 2 

(13-19/9/2021) 
	· Lược đồ khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
· Lược đồ các nước Nam Á. 
· Một số tranh ảnh có liên quan. 
	Dạy học 
trên lớp 
 

	4 
	T2: 2.Quá trình xây dựng và phát triển của 
các nước Đông Nam Á. 
 
	
	Tuần 2

 (13-19/9/2021) 
	
	


	5 
	T3: 3. Sự ra đời và phát triển của tổ chức 
ASEAN 
II. ẤN ĐỘ 
	 
	Tuần 3 (20–26/9/2021) 
	 - Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. 
 
	

	6 
	Bài 5.  Các nước châu Phi và Mĩ Latinh 
	01 
	Tuần 3 (20–26/9/2021) 
	· Lược đồ châu Phi và khu vực Mỹ latinh sau chiến tranh thế giới thứ 2. 
· Tranh, ảnh, tư liệu về châu Phi  và khu vực Mỹ latinh từ 1945 - nay. 
· Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. 
	Dạy học 
trên lớp 
 

	7 
	Chủ đề 
Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 
T1: Mĩ 
 
	03 
	Tuần 4 
(27/9 – 03/10/2021) 
	· Bản đồ thế giới, bản đồ nước Mĩ, bản đồ châu Âu và bản đồ nước Nhật, tranh ảnh và tư liệu liên quan. 
· Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. 
 
	Dạy học 
trên lớp 
 

	8 
	T2: Tây Âu. 
 
	
	Tuần 4 
(27/9 – 03/10/2021) 
	
	


	9 
	T3: Nhật Bản 
	
	Tuần 5 
(0410/10/2021) 
	
	

	10 
 
	Chủ đề : Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
T1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai 
 
	02 
	Tuần 5 
(04-
10/10/2021) 
 
	Bản đồ thế giới và bản đồ các châu lục  
· Tranh ảnh minh hoạ, các tư liệu tham khảo. 
· Máy vi tính, máy chiếu… 
-Bản đồ thế giới và bản đồ các châu lục  
· Tranh ảnh minh hoạ, các tư liệu tham khảo. 
· Máy vi tính, máy chiếu… 
	Dạy học 
trên lớp 
Dạy học 
trên lớp 
 

	11 
 
	T2: Quan hệ quốc tế trong và sau thời chiến tranh lạnh. 
	
	     Tuần 6 
(1117/10/2021) 
	
	

	12 
	Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX 
	01 
	Tuần 6 
(1117/10/2021) 
	· Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học 
· Máy chiếu Projector + máy tính. 
	Dạy học 
trên lớp 
 

	13 
 
	Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 
	01 
	Tuần 7 
(1824/10/2021) 
	· Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học 
· Máy chiếu Projector + máy tính. 
	Dạy học 
trên lớp 
 


	14 
	Ô n tập giữa học kì
	01 
	Tuần 7 
(1824/10/2021)

 
	Ôn tập kiến thức phần lstg hiện đại từ 1945-2000.
	Trên lớp 

	15
	Kiểm tra giữa kì I
	
	Tuần 8
(2531/10/2021)
	Đề kiểm tra
	Trên lớp

	16
	Chủ đề: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930. 
T1: I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 
 
	04 
	Tuần 8
(2531/10/2021) 
	· Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học 
· Máy chiếu Projector + máy tính. 
 
	Dạy học 
trên lớp 

	17
	T2: II. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. 

	
	      Tuần 9 
(01– 07/11/2021) 
	· Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học 
· Máy chiếu Projector + máy tính. 
 
	Dạy học 
trên lớp 

	18 
	T3: III. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng. 

	
	      Tuần 9 
(01– 07/11/2021) 
	
	

	19 
	T4: IV.Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 
 
	
	Tuần 10 
(08 – 14/11/2021)  
	
	


	20
	Bài 14: Phong trào cách mạng 1930 – 1935. T1: I. Việt Nam trong những năm 1929 - 1933. 
1. Tình hình kinh tế. 
2.Tình hình xã hội. 
II. Phong traog cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh. 1. Phong trào cách mạng 1930-1931. 
2. Xô viết Nghệ - Tĩnh 
 
	02 
	Tuần 10 
(08 – 14/11/2021) 
	· Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học 
· Máy chiếu Projector + máy tính. 
 
	Dạy học 
trên lớp 

	21 
	T2: III.3. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10.1930) 
III.4. Ý nghĩa lich sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931. 
 
	
	Tuần 11 
(1521/11/2021)
	
	

	22 
 
	Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939 
 
	01 
 
	Tuần 11 
(1521/11/2021) 
	Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. Tranh ảnh có liên quan 
	Dạy học 
trên lớp 
 


	23 
	Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và 
Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939- 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. 
T1: I. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945.

II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 - 1939 đến tháng 3 - 1945

1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 II,3. Nguyễn Ái Quốc về nư  ớc trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5.1941)
	03 
 
	Tuần 12 
(2228/11/2021)  
	· Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học 
· Máy chiếu Projector + máy tính. 
 
	Dạy học 
trên lớp 
 

	24
	T2: II.4. Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền.

 III. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

1. Khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8.1945)
	
	Tuần 12 
(2228/11/2021) 
	
	

	25 
 
	T3: 2. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

 IV. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập (2.9.1945)

V. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945. 
	
	Tuần 13 
(29/11 – 05/12/2021)  
 
	
	


	26 
	Bài 17. Nước VNDCCH từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước 19 -12 - 1946. 
T1: I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945. 
II. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính. 
 
	02 
	Tuần 13 
(29/11 – 05/12/2021) 
	· Bản đồ VN, tranh ảnh, các mẫu chuyện LS có liên quan đến bài học 
· Máy tính, máy chiếu, video lịch sử 
 
	Dạy học 
trên lớp 
 

	27 
	T2 : III. Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng. 
 
	
	Tuần 14 
(0612/12/2021) 
	
	

	28 
	Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950). 
T1: I. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ. 
II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. 
 
	02 
	Tuần 14 
(0612/12/2021) 
	Máy tính, máy chiếu tranh ảnh quân Pháp tấn công ta ở Hà Nội, File âm thanh lời kêu gọi của CTHCM trên đài phát thanh đêm 19/12/1946, bản đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 và Biên giới 
1950... 
 
	Dạy học 
trên lớp 
 

	29 
	T2: III. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947. 
IV. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 
	
	Tuần 15 
(1319/12/2021) 
	
	

	30 
	Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1951 - 1953). 
 
	01 
	Tuần 15 
(1319/12/2021) 
	Tư liệu, tranh ảnh lược đồ, phim 
- Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. 
 
	Dạy học 
trên lớp 
 


	
	 
	
	
	
	

	31 
	Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954). 
T1: I. Âm mưu của Pháp – Mĩ ở Đông 
Dương: Kế hoạch Nava 
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông -Xuân 
1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. 
	02 
	Tuần 16 
(20 – 26/12/2021) 
	- Máy chiếu, lược đồ, tranh ảnh.Một số câu thơ, tài liệu có liên quan, Phiếu học tập - Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. 
 
	Dạy học 
trên lớp 
 

	32 
	T2:III. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương. IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
(1945 – 1954) 
	
	Tuần 16 
(20 – 26/12/2021) 
	
	

	33 
	Ngoại khóa 
	01 
	Tuần 17 
(27/12/2021-02/01/2022) 
( Có nghỉ tết dương lịch) 
	- Máy vi tính, máy chiếu… 
 - Giấy bút viết bài thu hoạch.
	Dạy học 
trên lớp 
 

	34 
 
	Ôn tập

	01 
 
	Tuần 17 
(27/12/2021-02/01/2022) 

( Có nghỉ tết dương lịch) 
	Tranh ảnh, tư liệu liên quan  
· Máy chiếu Projector + máy tính. 
	Dạy học 
trên lớp 
 


	35 
	Kiểm tra cuối kì 
	01 
	Tuần 18 
(03- 09/01/2022) 
	Đề kểm tra
	trên lớp

	
	
	01 
	Tuần dự bị 
(10-16/01/2022) 
	
	Trên lớp 

	HỌC KÌ II:

	36 
	Chủ đề 
Lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1973. 
T1: I. Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương 
 
	06 
 
	Tuần 19 
(17-23/01/2022) 
	· SGK, SGV, Tài liệu tham khảo.  phim đôi bờ giới tuyến 
17; tiểu sử Ngô Đình Diệm, Ken-nơ-đi, phim, ảnh CLCT cục bộ; VN hóa CT, Đông Dương hóa CT, CT phá hoại của ĐQ Mĩ, Hội nghị Pa-ri. 
· Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. 

	Dạy học 
trên lớp 
 


	37 
	T2: III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ 
Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 - 
1960) IV. Miền bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất - kĩ thuật của CNXH (1961 - 1965) 
 
	
	Tuần 20 
(24- 
27/01/2022) 
Tuần … 
(28/01– 06/02/2022) 
Nghỉ tết âm lịch 
 
	· SGK, SGV, Tài liệu tham khảo.  phim đôi bờ giới tuyến 
17; tiểu sử Ngô Đình Diệm, Ken-nơ-đi, phim, ảnh CLCT cục bộ; VN hóa CT, Đông Dương hóa CT, CT phá hoại của ĐQ Mĩ, Hội nghị Pa-ri. 
· Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. 
 
	Dạy học 
trên lớp 
 

	38 
	T3: V. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ (1961-1965). 
 
	
	Tuần 21 
(07/02 –
13/02/2022) 
 
	
	

	39 
	T4: VI. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ở Miền Nam (1965 – 1968). 

	
	Tuần 22 
(1420/02/2022) 
	
	


	40

	T5: VII. Chiến đấu chống chiến lược “Việt 
Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ (1969 - 1973) 

	 
	Tuần 23 
(21-
27/02/2022) 

	· SGK, SGV, Tài liệu tham khảo. 
· Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. 
	Dạy học 
trên lớp 
 

	 41
	T6:  VIII. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam


	
	Tuần 24 
(28/0206/3/2022)

)
	
	

	42
	Ôn tập giữa kì II
	
	Tuần 25 (07-13/3/2022)
	
	

	43
	Kiểm tra giữa kì II.
	
	Tuần 26 
(14–20/3/2022)
	
	

	44 
	Bài 23: Giải phóng hoàn toàn Miền Nam 1973 -1975. 
T1: II. Miền Nam đấu tranh chống "bình định - lấn chiếm", tạo thế và lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn. 
III. Giải phóng hoàn toàn MN, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. 
1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam. 
2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 
	02 
 
	Tuần 27
(21 – 27/3/2022)
	· SGK, SGV, Tài liệu liên quan 
· Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập. 
 
	Dạy học 
trên lớp 
 


	
	a. Chiến dịch Tây Nguyên (từ 4.3 đến 24.3. 
1975) 
b. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21.3 đến ngày 29.3.1975) 
	 
	
	· Máy vi tính, máy chiếu, tài liệu có liên quan 

	

	45

	T2: III.2.c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 
26.4 đến ngày 30.4.1975) 
IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975). 

	
	Tuần 28 
(28/3– 03/4/2022)) 
  
	
	

	46 
	Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1975. 
Bài 25. Việt Nam xây dựng CNXH và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Lịch sử địa phương.
	1 
	Tuần 29 (04-10/4/2022) 
	- Máy vi tính, máy chiếu, tài liệu có liên quan 
	Dạy học 
trên lớp 
 


	47 
	Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000)
	
	Tuần 30 
(11 – 17/4/2022)
	· SGK, SGV, Tài liệu liên quan 
Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Dạy học 
trên lớp

	48 
	Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 

	01 
	Tuần 31 
(18-24/4/2022) 
 
	· SGK, SGV, Tài liệu liên quan 
Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập
	Trên lớp 
 

	49 
	T1: phong trào đấu tranh cách mạng của dân nhân Quảng Nam trong giai đoạn  (1930 – 1945) 

	01 
	Tuần 32 
(25/4 01/5/2022) 
( Có nghỉ lế 
30/4 và 01/5)
	· SGK, SGV, Tài liệu liên quan 
· Máy vi tính, máy chiếu, phiếu học tập 
	Dạy học 
trên lớp 

	50 
	T2: Những thắng lợi tiêu biểu của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống  Pháp và Mĩ (1954 – 1975)
	01 
	Tuần 33 
(02 – 08/05/2022)  
	·  
	Dạy học 
trên lớp 
 

	51
	Ôn tập kiểm tra học kì 
 
	01 
	Tuần 34 (09-15/5/2022) 
	· SGK, SGV, ma trận đề kiểm tra theo sở. 
· Máy vi tính, máy chiếu, bài tập trắc nghiệm. 
	Dạy học 
trên lớp 

	52 
	Kiểm tra cuối  kì II 
	01 
	Tuần 35 
(16-22/5/2022) 
Từ 2325/5/2022 
Bế Giảng- Tổng kết năm học 

	Đề kiểm tra 
	Trên lớp 


2. Nghiên cứu bài học.

	STT
	Nghiên cứu bài học.
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Cách mạng công nghiệp Anh
	1
	Học kì II
	Máy vi tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập.
	Trên lớp.


II. Nhiệm vụ khác: Bồi dưỡng Olimpic lịch sử 10.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN.

(Năm học 2021   - 2022)
III. Thông tin

3. Giáo viên: TRƯƠNG THỊ DIỄM PHƯƠNG
4. Dạy  GDCD các lớp: 12/2,3,4,5.

 II. Kế hoạch cụ thể:                                        
1. Phân phối chương trình.

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	Bài 1: Pháp luật và đời sống: Khái niệm pháp luật, các đặc trưng của pháp luật
	1
	Tuần 1

(6-12/9/2021)
	Tình huống GDCD 12. Bài tập trắc nghiệm GDCD 12. Những tranh ảnh liên quan bài học. Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	2
	Bài 1: Pháp luật và đời sống:

+Bản chất của pháp luật, mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.
	2
	Tuần 2

(13-19/9/2021)
	Tình huống GDCD 12. Bài tập trắc nghiệm GDCD 12. Những tranh ảnh liên quan bài học. Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	3
	Bài 2: Thực hiện pháp luật:

+Khái niệm các hình thức thực hiện pháp luật.
	3
	Tuần 3

(20–26/9/2021)
	Tình huống GDCD 12. Bài tập trắc nghiệm GDCD 12. Những tranh ảnh liên quan bài học. Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập.
	Dạy học trên lớp

	4
	Bài 2: Thực hiện pháp luật:

+Vi phạm pháp luật là gì?

+Trách nhiệm pháp lí?
	4
	Tuần 4

(27/9 –03/10/2021)
	Tình huống GDCD 12. Bài tập trắc nghiệm GDCD 12. Những tranh ảnh liên quan bài học. Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	5
	Bài 2: Thực hiện pháp luật:

+Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
	5
	Tuần 5

(04-10/10/2021)
	Tình huống GDCD 12. Bài tập trắc nghiệm GDCD 12. Những tranh ảnh liên quan bài học. Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	6
	Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
I. Công dân bình đẳng trước pháp luật.

II. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.(Bài 3, bài 4 ):
+Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

+Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
	6
	Tuần 6

(11-17/10/2021)
	Tình huống GDCD 12. Bài tập trắc nghiệm GDCD 12. Những tranh ảnh liên quan bài học. Máy tính, máy chiếu, bảng phụ
	

	7
	Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
I. Công dân bình đẳng trước pháp luật.

II. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.:

+Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
	7
	Tuần 7

(18-24/10/2021)
	Tình huống GDCD 12. Bài tập trắc nghiệm GDCD 12. Những tranh ảnh liên quan bài học. Máy tính, máy chiếu, bảng phụ. HP 2013.

Luật HNGĐ.


	Dạy học trên lớp

	8
	Kiểm tra giữa kì
	8
	Tuần 8

(25-31/10/2021)
	.
	 trên lớp

	9
	Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
I. Công dân bình đẳng trước pháp luật.

II. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội: +Bình đẳng trong lao động.
	9
	Tuần 9

(01–07/11/2021)
	HP 2013.

Máy vi tính, máy chiếu, bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	10
	Chủ đề: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
I. Công dân bình đẳng trước pháp luật.

II. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội:

+Bình đẳng trong kinh doanh
	9
	Tuần 10

(8-14/11/2021)
	HP 2013.

Máy vi tính, máy chiếu, bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	11
	Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo:

+Bình đẳng giữa các dân tộc.

+Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

+Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
	11
	Tuần 11

(15-21/11/2021)
	Hình ảnh liên quan bài học.

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	12
	Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo:

+Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo.

+Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.

+Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.
	12
	Tuần 12

(22-28/11/2021)
	Hình ảnh liên quan bài học.

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	13
	Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản:+Khái niệm quyền bất khả xâm phạm về quyền thân thể của công dân.

+Nội dung quyền bất khả xâm phạm quyền thân thể của công dân.


	13
	Tuần 13

(29/11 –05/12/2021)
	Tình huống GDCD 12. Hiến pháp, luật.

Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
	Dạy học trên lớp

	14
	Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản:

+Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự của công dân.

+Nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe danh dự và nhân phẩm của công dân.
	14
	Tuần 14

(06-12/12/2021)
	Tình huống GDCD 12. Hiến pháp, luật.

Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.
	Dạy học trên lớp

	15
	Ngoại khóa: Tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông đường bộ.
	15
	Tuần 15

(13-19/12/2021)
	Máy tính, máy chiếu.
	Dạy học trên lớp

	16
	Ôn tập

kiểm tra cuối 

HK 1: từ bài 1 đến bài 3, bài 4
	16
	Tuần 16

(20 –26/12/2021)
	
	Dạy học trên lớp

	17
	Ôn tập

kiểm tra cuối 

HK 1: từ bài 5 đến bài 6 tiết 2
	17
	Tuần 17

(27/12/2021-02/01/2022)

( Có nghỉ tết dương lịch)
	
	Dạy học trên lớp

	18
	Kiểm tra 

cuối học kỳ 1
	18
	Tuần 18

(03-09/01/2022)
	
	Kt theo phòng

	19
	
	
	Tuần dự bị

(10-16/01/2022)
	
	

	20
	Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản:

+Khái niệm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.

+Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
	19
	Tuần 19

(17-23/01/2022)
	Hiến pháp 2013. Luật. Tình huống GDCD 12.

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	21
	Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản:

+Quyền được đảm bảo an toàn thư tín điện thoại điện tín.

+Quyền tự do ngôn luận.

+Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quyền tự do cơ bản.
	20
	Tuần 20

(24- 27/01/2022) 
	Hiến pháp 2013. Luật. Tình huống GDCD 12.

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	22
	
	
	Tuần …

(28/01–06/02/2022)

Nghỉ tết âm lịch
	
	

	23
	Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ:

+Khái niệm quyền bầu của và ứng cử.

+Nội dung quyền bầu của và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.
	21
	Tuần 21

(07/02 –13/02/2022)
	Tình huống GDCD 12. Bài tập trắc nghiệm GDCD 12. Những tranh ảnh liên quan bài học. Máy tính, máy chiếu, bảng phụ
	Dạy học trên lớp

	24
	Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ:

+Khái niệm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

+Nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
	22
	Tuần 22

(14-20/02/2022)
	Tình huống GDCD 12. Bài tập trắc nghiệm GDCD 12. Những tranh ảnh liên quan bài học. Máy tính, máy chiếu, bảng phụ
	Dạy học trên lớp

	25
	Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ:

+Khái niệm quyền khiếu nại , tố cáo của công dân.

+Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	23
	Tuần 23

(21-27/02/2022)
	Tình huống GDCD 12. Bài tập trắc nghiệm GDCD 12. Những tranh ảnh liên quan bài học. Máy tính, máy chiếu, bảng phụ
	Dạy học trên lớp

	26
	Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân:

+Khái niệm quyền học tập của công dân.

+Nội dung quyền học tập của công dân.
	24
	Tuần 24

(28/02-06/3/2022)
	Hiến pháp 2013.

Máy tính, máy chiếu
	Dạy học trên lớp

	27
	Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân:

+Khái niệm và nội dung quyền sáng tạo của công dân.

+Khái niệm và nội dung quyền được phát triển của công dân.
	25
	Tuần 25

(07-13/3/2022) 
	Tình huống GDCD 12

Máy tính, máy chiếu. bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	28
	Kiểm tra giữa HK II
	26
	Tuần 26

(14–20/3/2022)
	
	 Kt  trên lớp theo phòng.

	29
	Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước:

+Nội dung cơ bản của pháp luật trong sự phát triển bền vững của đất nước.

+Khái niệm nội dung quyền tự do kinh doanh của công dân.

+Nghĩa vụ của công dân khi thực hiện hoạt động kinh doanh
	27
	Tuần 27

(21 –27/3/2022)
	Tình huống GDCD 12

Máy tính, máy chiếu. bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	30
	Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước:

+Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội.

+Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường.

+Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng an ninh.
	28
	Tuần 28

(28/3–03/4/2022)
	Tình huống GDCD 12

Máy tính, máy chiếu. bảng phụ.
	Dạy học trên lớp

	31
	Ngoại khóa: Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng.
	29
	Tuần 29

(04-10/4/2022)
	Máy tính, máy chiếu
	Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

	32
	Ngoại khóa: Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng.
	30
	Tuần 30

(11 –17/4/2022)
	Máy tính, máy chiếu
	Dạy học trên lớp kết hợp với khuyến khích học sinh tự học ở nhà.

	33
	Ôn tập

kiểm tra cuối HK II (từ bài 6 tiết 2 đến bài 7)
	31
	Tuần 31

(18-24/4/2022)
	Máy tính, máy chiếu
	Dạy học trên lớp

	34
	Ôn tập

kiểm tra cuối HK II (từ bài 6 tiết 2 đến bài 7)
	32
	Tuần 32

(25/4 -01/5/2022)

( Có nghỉ lế 30/4 và 01/5)
	Máy tính, máy chiếu
	Dạy học trên lớp

	35
	Ôn tập

kiểm tra cuối HK II(từ bài 8 đến bài 9)
	33
	Tuần 33

(02 –08/05/2022)
	Máy tính, máy chiếu
	Dạy học trên lớp

	36
	Ôn tập

kiểm tra cuối HK II(từ bài 8 đến bài 9)
	34
	Tuần 34

(09-15/5/2022)
	Máy tính, máy chiếu
	Dạy học trên lớp

	37
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	35
	Tuần 35

(16-22/5/2022)
	
	Kiểm tra trên lớp theo phòng

	38
	
	
	Từ 23-25/5/2022

Bế Giảng- Tổng kết năm học
	
	


2. Nghiên cứu bài học.

	STT
	Nghiên cứu bài học.
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	Pháp luật và đời sống.
	1
	Thứ 5 ngày 7/10/2021
	Máy vi tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập.
	Trên lớp.


II. Nhiệm vụ khác: Bồi dưỡng Olimpic lịch sử 10.
                                  Tổ trưởng                                                                                                                          Người thực hiện

                          Phạm Minh Tùng                                                                                                              Trương Thị Diễm Phương

